
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Vy Thái An 16/06/2014 1 Kinh 0909070988

2 Hoàng Phương Anh 25/08/2014 1 Kinh 0935611070

3 Lê Diệp Anh 31/08/2014 1 Kinh 0985235896

4 Nguyễn Hoàng Phương Anh 03/10/2014 1 Kinh 0938339978

5 Phan Nguyễn Đức Anh 31/08/2014 Nam Kinh 0903789191

6 Quách Minh Anh 01/03/2014 1 Kinh 0908409977

7 Lê Đình Thiên Ân 05/04/2014 Nam Kinh 0914295678

8 Trần An Bảo 08/02/2014 Nam Kinh 0981353077

9 Phan Lê Thảo Chi 11/11/2014 1 Nùng 0975248430

10 Lê Phạm Tùng Dương 10/05/2014 Nam Kinh 0966388488

11 Lê Võ Bảo Hân 13/05/2014 1 Kinh 0766455477

12 Lê Nguyễn Hoàng 29/01/2014 Nam Kinh 0975798683

13 Lê Quốc Huy 13/04/2014 Nam Kinh 0939777644

14 Nguyễn Khắc Lan Hương 12/11/2014 1 Kinh 0967495804

15 Vũ Xuân Khang 24/12/2014 Nam Kinh 0936391825

16 Vương Hoàng Khang 23/12/2014 Nam Kinh 0909355425

17 Nguyễn Kim Khánh 21/09/2014 1 Kinh 0977878387

18 Nguyễn Hồ Đăng Khoa 19/03/2014 Nam Kinh 0931105230

19 Trần Bảo Lam 19/02/2014 1 Kinh 0934170583

20 Hoàng Lê Ngọc Lan 12/04/2014 1 Tày 0908096188

21 Bùi Khánh Linh 19/08/2014 1 Kinh 0973691178

22 Nguyễn Thảo Linh 11/09/2014 1 Kinh 0919634473

23 Võ Thành Long 02/01/2014 Nam Kinh 0911476682

24 Lê Vũ Hoàng Minh 01/08/2014 Nam Kinh 0982787873

25 Hoàng Ngọc Phương My 14/08/2014 1 Kinh 0934006651

26 Lê Hà My 14/10/2014 1 Kinh 0971400446

27 Trần Nguyễn Bảo Ngân 02/10/2014 1 Kinh 0918494565

28 Đỗ Nguyễn Minh Nhật 11/04/2014 Nam Kinh 0937738754

29 Đỗ Quang Nhật 08/10/2014 Nam Kinh 0907085650

30 Nguyễn Gia Phát 31/03/2014 Nam Kinh 0916987667

31 Lê Đình Bảo Phúc 19/09/2014 Nam Kinh 0902341309
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32 Lê Tấn Phước 07/11/2014 Nam Kinh 0912231905

33 Nguyễn Hoàng Quân 28/05/2014 Nam Kinh 0908198142

34 Đặng Cửu Ngân Quỳnh 18/06/2014 1 Kinh 0947774365

35 Vũ Tấn Sang 18/7/2014 Nam Kinh 0984689727 HS mới

36 Lê Ngọc Như Thảo 22/05/2014 1 Kinh 0908440180

37 Đặng Nguyễn Anh Thư 01/07/2014 1 Kinh 0937060961

38 Nguyễn Hoàng Tích 27/05/2014 Nam Kinh 0905491488

39 Trần Thái Thanh Tú 17/01/2014 Nam Kinh 0908246077

40 Trần Thị Kim Tuyến 06/02/2014 1 Kinh 0964747829

41 Trần Lê Nhã Uyên 15/08/2014 1 Kinh 0933747559

42 Dương Mai Khánh Vy 10/04/2014 1 Kinh 0969631615
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